TÓM TẮT
TRƯƠNG THỊ THU THUỶ, 2009. Đề tài nghiên cứu: “Ảnh hưởng của một số loại thuốc nông dược đến sâu non ruồi đục lá rau Liriomyza sativae Blanchard (Agromyzidae - Diptera) trên đậu côve tại Tp.Hồ Chí Minh” được tiến hành tại tại phòng nghiên cứu côn trùng Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông học, Trường Đại Học Nông Lâm TP. 
GVHD: TS. TRẦN THỊ THIÊN AN

Đề tài được tiến hành từ tháng 3/2009 – 7/2009. Nội dung nghiên cứu bao gồm:
· Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của một số loại nông dược khuyến cáo trừ ruồi đục lá đến sâu non L. sativae 
· Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của một số loại thuốc hóa học khuyến cáo trừ sâu đục quả đậu côve đến sâu non L. sativae 
· Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của một số loại thuốc hóa học khuyến cáo trừ bệnh hại chính trên đậu côve đến sâu non L. sativae 
Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên đơn yếu tố. Bước đầu đề tài thu được những quả luận sau:

1. Trong 12 loại thuốc thí nghiệm, Trigard 100 SL (23 ml/8 lít), Secure 10 EC (10 ml/8 lít) và Abatin 5,4 EC (8 ml/16 lít) là những loại thuốc có hiệu lực trừ sâu non  ruồi đục lá Liriomyza sativae rất cao từ 98,27 % đến 100 %.  Tỏi Tỏi 12,5 DD (15 ml/8 lít), Sherpa 25 EC (25 ml/8 lít), Vicidi – M 50 ND (40ml/8 lít), Sago – Super 20 EC (10 ml/8 lít) và Aliette 800 WG (20 g/8 lít) có hiệu lực trừ sâu non ruồi đục lá ở mức khá cao từ 61,63 % đến 87,09 %. Các loại thuốc thí nghiệm còn lại là có hiệu lực trừ sâu non ruồi đục lá rất thấp chỉ 22,98 % đến 39,90 %.

2. Thuốc Tỏi Tỏi 12,5 DD (15 ml/8 lít) đã có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ hóa nhộng (12,50 %) và tỷ lệ vũ hóa (7,41 %) của sâu non ruồi đục lá sau xử lý thuốc. Thuốc Sherpa 25 EC (25 ml/8 lít), Vicidi – M 50 ND (40ml/8 lít), Sago – Super 20 EC (10 ml/8 lít) và Aliette 800 WG (20 g/8 lít) ảnh hưởng khá cao đến tỷ lệ hóa nhộng của sâu non ruồi đục lá (25,83 % - 36,67 %), các thuốc thí nghiệm còn lại ít ảnh hưởng, tỷ lệ hóa nhộng của sâu non là 60,83 % - 75,00 %.  Thuốc Sherpa 25 EC (25 ml/8 lít), Vicidi – M 50 ND (40ml/8 lít), Sago – Super 20 EC (10 ml/8 lít) và Regent 800 (0,8 g/8 lít) ảnh hưởng khá cao đến tỷ lệ vũ hóa (63,49 % - 69,89 %), thuốc Vicarben 50 HP (16 ml/8 lít), Polyram 80 DF (40 g/8 lít), Romil 72 WP (35 g/8 lít) và Aliette 800 WG (20 g/8 lít) ảnh hương thấp hơn (75,37 % - 88,14 %). Tỷ lệ giới tính của sâu non ruồi đục lá (50,00 % - 65,86 %) không bị ảnh hưởng bởi thuốc thí nghiệm.

